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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con.” 

Tv 119,105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và  

thêm lòng yêu mến Thánh Kinh  

chúng ta cùng tìm hiểu  

những ô chữ sau.  

Những ô chữ  này đã được đăng trên  

Tập san Bông Hồng Nhỏ. 

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch  

Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  

Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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Mục lục 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 1 Tr i    S  n  M i 
 

Tin mừng các Chúa Nhật Mùa Vọng A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những gợi ý 

 

01.  ứ   i su k u   i m i n ư i phải làm  ì, vì 

 nh em khôn  biết n ày nào Ch        nh em 

đến?  

 

02.  ẹ      ứ   i su  itô t n là  ì?   

 

03. Th i  i xảy r  n n h n  th y?  

 

04.   ư i n hèo thì đượ  n he điều  ì?   
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05. Ch  nuôi      ài  hi  i su t n là  ì?  

 

06. Ôn   iuse là  on  h u     vu  nào?  

 

07. Chính  i  ph t  nh em khôn  n  , thì  i sẽ 

đến?  

 

08. Theo l i sứ th n, ôn   iuse phải đặt t n  ho 

con trẻ là  ì?    

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 2   n M n   ián  Sinh 
 

Gia phả Đức Giêsu Kitô  (Mt 1,1-17) 

  

 
 

Những gợi ý 

 

01.  ây là  i  phả  ứ   i su  itô,  on  h u vu  

nào?   

 

02.  à   ri  là mẹ      i?   

 

03. Thân phụ     ôn   iuse,  h n      bà   ri , 

t n là  ì?   

 

04.  ứ   i su  ũn    i là  ì?   
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05. Thân mẫu  ứ   i su,  ũn    i là  ấn   itô 

t n là  ì?   

 

06. Con     ôn   ô t là  i?   

 

07. Thân phụ     vu    vít t n là  ì?   

 

08.  ẹ     ôn  Ôvết t n là  ì?   

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?  
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Vui Học Thánh Kinh 
 BHN 3 Xuân C nh Tý 

 
Những gợi ý 

 

01. C   tư 

tế n i với 

n ư i 

Philitinh: 

để trả l i 

 òm  i  

 ứ  Ch  , 

 nh em hãy làm nh n  hình ảnh     kh i u     

 nh em, và hình ảnh      on chuột đ n  ph  

ph  h ở đâu, và hãy tôn vinh Thi n Ch   Ítr en 

thì m y r  n ư i sẽ nhẹ t y với  nh em ? (x. Sm 

6,1...) 
 

02. Tron  s      loài vật nh  l   nh   tr n mặt 

đất: chuột chũi, chuột nhắt, m i thứ th n l n, tắ  

kè, k  đà,  ắ  ké, k  nhôn , th  h s n ,     n ư i 

phải  oi nh n  loài này là  ì? (x.Lv   , ...) 
 

03.   ày đ ,  on n ư i sẽ ném  ho chuột chù, 

 ho d i nh n   ì mà h  đã làm r  để th ? (x.Is 

2,1...) 
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04.  h n   on chuột mà n ư i Philitinh nộp làm 

    lễ đền tội đượ  làm b n   ì? (x. Sm 6,1...) 

05.  ây là loài vật nh  l   nh   tr n mặt đất đượ  

 oi là ô uế. (x.Lv   ,  ...) 
 

06.   ư i Philitinh trả l i   i  ì kèm theo lễ đền 

tội là n m   i kh i u b n  vàn  và n m  on chuột 

b n  vàn ? (x. Sm  ,  ...) 
 

07.  hi trả l i  òm  i   ứ  Ch  , n ư i 

Philitinh phải nộp  ho n m   i kh i u b n  vàn  

và n m  on chuột b n  vàn ,   i là  ì? (x. Sm 

6,1 ...)  
 

08. Theo n ôn sứ Is i , nh n  n ư i th  n ẫu 

tượn , nh n  kẻ  n thịt heo, thịt     th  vật kinh 

tởm và thịt chuột, đều sẽ thế nào? (x.Is   ,  ...) 
 

09.   ư i nào khi trả  òm  i   ứ  Ch   phải 

nộp lễ đền tội là n m   i kh i u b n  vàn  và n m 

con chuột b n  vàn ? (x. Sm  , ...) 
 

10.  hi nhận l i  òm  i   ứ  Ch  ,   n  với lễ 

phẩm, n ư i  ết Semét dân  nh n  lễ toàn thi u 

và tiến nh n   ì l n  ỨC C Ú  n ày hôm đ ? 

(x.1Sm 6,1 ...) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 4 Học   m Con Ch   
 

Lời Chúa các ngày Chúa Nhật Mùa Chay A. 
 

Những gợi ý  
 

01. Tron  ho n  đị , m  quỷ đã làm  ì  ứ  

 i su?  
 

02.  i đã  ieo vào lòn   iuđ ,  on ông Simon 

Ít  ri t, ý 

định nộp 

 ứ  

 i su?  
 

03. Trong 

b    n 

 u i   n , 

 ứ   i su 

đã làm  ì 

 ho     

môn đ ?  
 

04.   ư i dân thành S m ri đã tin nhận  ứ  

 i su là  i?  
 

05.   i  ứ   i su bị đ n  đinh vào thập  i  t n 

là  ì?  
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06.  ãy hoàn thành  âu: “  ư i phải … … … 

 ứ  Ch  , là Thi n Ch       n ư i”.  
 

07. Tron  ho n  đị     n ày đ m,  ứ   i su đã 

làm  ì?  
 

08. Cô    t  tuy n xưn   ứ   i su là  i?  
 

09. Tất  ả  nh em hãy u n   hén này, vì đây là 

m u Th y, m u  i o Ướ , đ  r   ho muôn n ư i 

đượ   ì?  
 

10.  “Thư  th y,   . Con vẫn tin th y là  ứ   itô, 

 on Thi n Ch  ,  ấn  phải đến thế  i n”.  ây là 

l i      i?  
 

11.   ư i Do-th i đã đ n  lòn  trụ  xuất kh i hội 

đư n  kẻ nào d m tuy n xưn   ứ   i su là  i?  
 

12.   ư i đã  h i Th y 3 l n t n là  ì?  
  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 5 Hi p S  C   Ch   
 

Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá, Lễ Tiệc Ly 

 và Thứ Sáu Tuần Thánh năm A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những gợi ý  
 

01.  “Sự thật là  ì?” Câu này là      i?  
 

02. Thứ trộn với tr m hư n  để t n  x    ứ  

 i su là  ì?  
 

03. “Ê-li, Ê-li, l -ma xa-b  -tha-ni”, n h   là “L y 

Thi n Ch  , l y Thi n Ch        on, s o   ài b  

r i  on?”  i n i  âu này? 
 



17 *VHTK 83  – Bông Hồng Nhỏ 

04. “ nh em hãy   nh thứ  và làm  ì để kh i lâm 

vào   n   m d ?  
 

05.  i h  thi hài  ứ   i su xu n  kh i thập  i ?  
 

06.  i là kẻ đã nộp  ứ   i su, thấy   ư i bị kết 

 n thì h i hận?  
 

07. Tất  ả  nh em hãy u n   hén này, vì đây là 

m u Th y, m u  i o Ướ , đ  r   ho muôn n ư i 

đượ   ì?  
 

08.  ứ   i su biết là m i sự đã hoàn tất.  à để 

ứn  n hi m l i  inh Th nh,   ư i n i  âu  ì?  
 

09.   i với nh n  kẻ  òn thuộ  về mình,  òn ở 

thế  i n,  ứ   i su đã làm  ì  ho h  đến   n ?  
 

10.  hi n ư i lính lấy đòn  đâm vào đâu     thân 

thể  ứ   i su, thì   u   n  nướ   hảy r ?  
 

11.  ứ   i su n i: “Thế là đã hoàn tất!” R i 

N ư i  ụ  đ u xu n  và tr o điều  ì?  
 

12.  ãy hoàn thành  âu: “Tất  ả  nh em, hãy 

u n   hén này, vì đây là m u Th y, ... ... ... đ  r  

 ho muôn n ư i đượ  th  tội.”   
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 6 S n    i Cùn   i su 

 

Lời Chúa ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm A. 

  

Những gợi ý  

 

01. Phàm  i 

tin vào  ứ  

 i su thì sẽ 

nh  d nh 

  ư i mà 

đượ  điều 

 ì?   

 

02. Theo l i 

 ứ   i su, 

ai l i  hẳn  

phải  hịu kh  hình như thế, r i mới vào tron  

vinh qu n        ư i s o?   

 

03.  ứ   i su xuất thân t    d rét, Thi n Ch   

đã d n   i và quyền n n  mà xứ  d u tấn phon  

  ư i?   

 

04.   ư i phụ n  và một bà kh    ũn  t n là 

  ri , đi viến  mộ là  i?     
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05.  nh em đã đượ  tr i dậy   n  với  i, n n hãy 

tìm kiếm nh n   ì thuộ  thượn   iới, n i  ứ  

 itô đ n  n ự b n h u Thi n Ch  ?   

 

06. “Tản  đ  thợ xây nhà lo i b  l i trở n n đ  

tản      tư n .” Câu này trí h t  S  h Th nh 

nào?   

 

07. Tr n đư n  về làn  Emm u,  i tiến đến   n 

và   n  đi với h ?  

 

08.  i đã bướ  vào mộ  ứ   i su đ u ti n?  

  

09. Theo điều  ì,  ứ   i su phải tr i dậy t   õi 

 hết?   

 

10. S u khi  ặp  ứ   i su, h i môn đ  qu y trở 

 i đâu,  ặp  h m  ư i  ột và     b n h u đ n  

tụ h p t i đ ?   

 

11. Theo  inh Th nh,  i phải tr i dậy t   õi  hết?   

 

12.  ắt đ u t   i và tất  ả     n ôn sứ,  ứ   i su 

 iải thí h  ho h i ôn  nh n   ì li n qu n đến 

  ư i tron  tất  ả S  h Th nh?    
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13. Ch   tr i dậy thật r i, và đã hi n r  với  i?   

 

14.  i l n tiến  bảo     phụ n : “ ày     bà,     

bà đ n  sợ! Tôi biết     bà tìm  ứ   i su,  ấn  

bị đ n  đinh.   ư i khôn     ở đây, vì   ư i đã 

tr i dậy như   ư i đã n i”?   

 

15. “ ãy t   n Ch   vì Ch   nhân t , muôn n àn 

đ i Ch   vẫn tr n tình thư n .” Câu này trí h t  

S  h Th nh nào? 

    

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 7 D ới Mái  i   ình 
 

Tin mừng thánh Luca. 
 

Những gợi ý  
 

01. Con      đ m t n là  ì?  
 

02. R  kh i hội đư n  C ph  n um,  ứ   i su 

vào nhà  i và  h   mẹ vợ     ôn  đ n  s t nặn ? 
 

03.  nh     ôn  

Ph rô t n là  ì?  
 

04. Thân phụ ôn  

 i  ôb , một trong 

   Tôn     đượ  

 ứ   i su  h n 

t n là  ì?  
 

05. Con     

 iôxế h t n là  ì?  
  

06. Sứ th n n i với 

  ri , n ư i  on 

bà sinh r  đượ  đặt 

t n là  ì?  
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07. Thi n h   oi  ứ   i su là  on      i?  
 

08. Tu i th   ứ   i su s n  t i miền nào?  
 

09. Thân mẫu     ôn   io n,  on tư tế D   ri , 

t n là  ì?   
 

10.  iuđ , một tron     Tôn     là  on      i?  
 

11. Con     ôn   ies  t n là  ì?  
 

12. S u khi đượ  truyền tin,  i đã vội vã đi th m 

n ư i h  hàn  Êlis bét?  
 

13.    n ôn sứ t n là  nn , thuộ   hi tộ   s , là 

con      i?  
 

14. Con       vít t n là  ì?  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 8 Dấu Ấn N  y Hè 
 

Lời Chúa lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô. 
  

Những gợi ý  
 

01.  hi  h n  t  nân   hén  h   tụn  mà  ảm t  

Thi n Ch  ,  h n  t  dự ph n vào   u      i?    
 

02.  hư  i là  ấn  h n  s n  đã s i tôi, và tôi 

s n  nh  Ch   

Ch  thế nào, thì 

kẻ  n tôi,  ũn  

sẽ nh  tôi mà 

đượ  s n  như 

vậy?   
 

03.  i  n thịt và 

u n  m u tôi, 

thì đượ  s n  

muôn đ i, và 

tôi sẽ  ho n ư i 

ấy thế nào vào 

n ày s u hết?   
 

04.  ếu     ôn  khôn   n thịt và u n  m u  i, 

    ôn  khôn     sự s n  n i mình?   
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05.  hi  h n  t    n  làm  ì,  h n  t    n  dự 

ph n vào Thân Thể  ứ   itô?   
 

06.  ứ   i su n i n ài là b nh h n  s n  ở đâu 

xu n ?   
 

07.  hi t  nân   hén  h   tụn  mà  ảm t   i, h  

 hẳn  phải là dự ph n vào   u  ứ   itô ư?   
 

08.  ứ   i su n i :   nh tôi sẽ b n tặn ,  hính là 

thịt tôi đây, để  ho  i đượ  s n ?   
 

09. “Thật, tôi bảo thật     ôn : nếu     ôn  khôn  

 n thịt và u n  m u Con   ư i,     ôn  khôn     

sự s n  n i mình.”  ây là l i      i?   
 

10. “ i rus lem hỡi, nào tôn vinh Ch  !  ày 

Xion, hãy    n ợi Thi n Ch       n ư i!” Câu 

này trí h t  S  h Th nh nào?   
 

11.  ây là b nh t  tr i xu n , khôn  phải như 

b nh t  ti n     ôn  đã  n, và h  đã  hết.  i  n 

b nh này, sẽ đượ  s n  thế nào?   
 

12. Tron  s  m  , Thi n Ch   đã  ho  nh em  n 

 ì?   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 9  ieo H t 
 

Lời Chúa Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo   
 

Những gợi ý  
 

01.  ì t  Xion, điều  ì b n xu n , t   i rus lem, 

l i  ứ  Ch   ph n truyền?  
 

02. T    n  

l n n i  ứ  

Ch  , l n 

 hà Thi n 

Ch        i, 

để   ư i 

d y t  biết 

l i     

  ư i, và 

để t  bướ  

theo đư n  

  ư i  hỉ 

vẽ?  
 

03. C   Tôn     thì r  đi r o  iản  khắp n i,    

Ch     n  ho t độn  với     ôn , và d n  nh n  

điều  ì kèm theo mà x   nhận l i     ôn  r o 

 iản ?  
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04. Ch    i su đượ  đư  l n tr i và n ự b n h u 

ai?  
 

05.  hôn     sự  ì  i   n ư i Do-th i và n ư i 

Hy-l p, vì tất  ả đều      n  một Ch  , là  ấn  

quản  đ i đ i với tất  ả nh n   i k u   u   ư i?  
 

06.   ôn sứ nào đã n i: “L y  ứ  Ch  ,  i đã tin 

khi n he  h n   on  iản ?”  
 

07. Tất  ả nh n   i k u   u d nh  ứ  Ch   sẽ 

đượ   ì?  
 

08. C  đứ  tin là nh  n he  iản , mà n he  iản  

là n he  ôn  b  l i      i?  
 

09.  h n  dấu l  sẽ đi theo nh n   i    lòn  tin: 

nhân d nh Th y, h  sẽ tr  đượ  quỷ, sẽ n i đượ  

nh n  tiến   ì?  
 

10. S  h  ì n i:   i kẻ tin vào   ư i ( ứ  

 i su) sẽ khôn  phải thất v n ?  
 

11.  nh em hãy đi khắp tứ phư n  thi n h , lo n 

b o điều  ì  ho m i loài th  t o?  
 

12. Ai tin và  hịu điều  ì, sẽ đượ   ứu độ;  òn  i 

khôn  tin, thì sẽ bị kết  n?  
 

 



27 *VHTK 83  – Bông Hồng Nhỏ 

 

13. “Tr i x nh tư n  thuật vinh qu n  Thi n 

Ch  , khôn  trun  lo n b o vi   t y   ư i làm.” 

 ây là l i đượ  trí h t  S  h Th nh nào?  
 

14.  ếu mi n  b n tuy n xưn   i là Ch  , và lòn  

b n tin r n  Thi n Ch   đã làm  ho   ư i s n  

l i t   õi  hết, thì b n sẽ đượ   ứu độ?  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 10 Nh n  N   i   n Mới 
 

Tin mừng thánh Gioan. 
 

Những gợi ý 
 

01. Ch    i su n i L d rô là  ì      h n  t , 
đ n  y n  iấ ?  
 

02.  ột n ư i 

 ũn    i là 

 iđymô, n i với 

    b n đ n  

môn: „Cả  h n  

t  n  ,  h n  t  

 ũn  đi để   n  

 hết với Th y!‟ 

t n là  ì?  
 

03. Ch    i su 

  i  nh em là  ì, 

vì tất  ả nh n  

 ì Th y n he đượ  n i Ch  Th y, Th y đã  ho 

 nh em biết?  
 

04. Ch    i su n i :  nh em hãy y u thư n  

nh u như Th y đã làm  ì  nh em?  
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05.  nh em là  ì     Th y (Ch    i su), nếu  nh 

em thự  hi n nh n  điều Th y truyền d y?  
 

06. Ch    i su n i „ ếu  nh em y u mến Th y, 

 nh em sẽ  i      điều  ì     Th y‟?  
 

07. Tron  b    n nào, Ch    i su   i     môn đ  

là b n h u?  
 

08.  hôn     tình thư n  nào   o  ả h n điều  ì 

    n ư i đã hy sinh tính m n  vì b n h u     

mình?  
 

09. Ch    i su n i:  i    và  i      điều r n     

Th y, n ư i ấy mới là kẻ y u mến Th y.  à  i 

y u mến Th y, thì sẽ đượ  Ch      Th y thế nào?  

10.  ột n ư i b n     Ch    i su và     môn đ  

 hết b n n ày t n là  ì?  
 

11.  hi thấy thân mẫu và môn đ  mình thư n  

mến đứn  b n   nh,  i n i với thân mẫu r n : 

„Thư   à, đây là  on      à.‟?  
 

12. Ch    i su đã   i  i, bà liền qu y l i và n i 

b n  tiến   íp-ri: “R pbuni!” (n h   là “L y 

Th y”)?  
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13. “Thư  Th y, s o  on l i khôn  thể đi theo 

Th y n  y bây  i  đượ ? Con sẽ thí m n   on vì 

Th y!”  ây là l i      i?  
 

14. Ôn   nr , một n ư i đã đến xem  h  Ch   

 i su ở, và ở l i với   ư i n ày hôm ấy, n i với 

ôn  Simôn là đã  ặp đượ   ấn  nào?  
 

15.  ới  i  đình  ô    t ,   n  h i n ư i em là 

 ô   ri  và  nh L d rô,  ứ   i su    tâm tình 

 ì?  

 

 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 11 Vầng Trăng Nhân  i 
 

Lời Chúa ngày lễ Trung Thu. 
 

Những gợi ý  
 

01.   ư i t  dẫn trẻ em đến với  ứ   i su, để 

  ư i làm  ì tr n  h n ?  
 

02.  hi n ư i t  

dẫn trẻ em đến 

với  ứ   i su, 

để   ư i đặt t y 

tr n  h n . 

 hưn      môn 

đ  đã làm  ì 

 h n ?  
 

03. “Tôi sẽ nhắc 

lại những công 

trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ 
kể lại.” Câu này trí h t  S  h Th nh nào?  
 

04. Ch    i su n i: Cứ để trẻ em đến với Th y, 

đ n  làm  ì  h n , vì  ướ  Thi n Ch   là     

nh n   i  i n  như  h n ?  
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05.   ư i t  dẫn trẻ em đến với  i, để   ư i đặt 

t y tr n  h n ?  
 

06.  ân  l i  i,     vì s o sẵn sàn   h  l nh, 

khôn   hểnh mản  tron  l     nh đ m?  
 

07. “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn 
đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Câu này trí h t  

S  h Th nh nào?  
 

08.  ứ   i su ôm lấy     trẻ em và đặt t y làm  ì 

 ho  h n ?  
 

09.  i khôn  đ n nhận  ướ   ì với tâm h n một 

trẻ em, thì sẽ  hẳn  đượ  vào?  
 

10. C   vì s o lấp l nh là vẻ đẹp     b u tr i, là 

đ  tr n  sứ  lộn  lẫy tr n  h n   o v i      i?  
 

11. Tr n  đ nh dấu     th i k   ì?   
 

12.   ư i t  dẫn  i đến với  ứ   i su, để   ư i 

đặt t y tr n  h n ?  
 

13.  hi n ư i t  dẫn trẻ em đến với  ứ   i su, 

để   ư i đặt t y tr n  h n .  hưn   i đã l  r y 

 h n ?  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 12     H n  K  Di u 
 

Lời Chúa lễ Đức Mẹ Mân Côi 
 

Những gợi ý 
 

01.  ứ  Ch   là Thi n Ch   sẽ b n  ho   ư i 

n  i vàn  vu  nào, t  ti n   ư i?  
 

02. Anh em 

khôn   òn 

phải là nô l  

n  , nhưn  là 

 on, mà đã là 

con thì  ũn  

là n ư i thế 

nào, nh  

Thi n Ch  ?  
 

03. Sứ th n 

thư  với  ứ  

Maria  i ở   n  bà?  
 

04. “ ân , tôi đây là n  t      Ch  , xin Ch    ứ 

làm  ho tôi như l i sứ th n n i.”  ây là l i     

ai? 
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05. Sứ th n đến truyền tin  ho  ứ  Maria t n là 

 ì?   
 

06. Ch   h  b  nh n   i quyền thế,   ư i nân  

  o m i kẻ thể nào ?  
 

07.  hưn  khi th i  i n tới h i vi n mãn, Thi n 

Ch   đã s i Con mình tới, sinh làm  on một 

n ư i đàn bà, và s n  dưới điều  ì, để  huộ  

nh n   i s n  dưới Lề Luật, h u  h n  t  nhận 

đượ   n làm n h   tử?  
 

08. Tất  ả     tôn  đ  đều đ n  tâm nhất trí, 

 huy n   n làm  ì   n  với mấy n ư i phụ n , 

với bà Maria thân mẫu  ứ   i su, và với  nh em 

     ứ   i su?  
 

09. Sứ th n n i bà Maria đẹp lòn   i?  
 

10. Th nh Th n sẽ n ự xu n  tr n bà, và quyền 

n n       i sẽ rợp b n  tr n bà?  
 

11. T n  on trẻ đượ  sinh r  là  ì?  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 13 Nghe Kể Chuy n X   
 

Các thánh tử đạo Việt nam 
 

Những gợi ý  
 

01.  ị  i o s  nào đã  hứn  kiến th y  iản   nr  

Ph  Y n  hịu tử đ o?  
 

02.  Tron  s  

  7 vị Th nh 

Tử Ð o  i t 

  m,    một 

 h n  sinh, 

n ài t n là 

 ì?  
 

03.  ị vu  

nào     hỉ dụ 

truyền khắ  

   h  “Tả đ o” vào m      tín h u trun  ki n r i 

đẩy h  vào nh n  n i r n  thi n  nướ  độ ?  
 

04. Th i vu  nào  i o dân  h y vào L    n  là 

n i r n  thi n  nướ  độ  để tr n tr nh  ảnh bắt 

bớ, b  h h i ; và t  đây, Linh  ị  L    n  đi vào 

lị h sử  i o  ội  i t n m?  
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05.  ứ   i o  oàn  nào đã tuy n th nh  ho   7 

vị  hứn  nhân đứ  tin      i o  ội  i t n m?  
 

06. Th nh Ð -Minh Ph m  iết  hảm  i   hứ  vụ 

 ì dưới triều vu  Tự  ứ ?  
 

07.  ứ   i o  oàn   io n Ph olô II đã tuy n 

th nh  ho  i và     b n      i o  ội  i t n m 

l n bậ  hiển th nh?  
 

08.  i đượ   h n làm b n m n       i o lý vi n 

 i t n m?  
 

09.  Tron  s    7 vị Th nh Tử Ð o  i t   m,    

một vị th nh n , n ài t n là  ì?  
 

10. Linh mụ  Ph olô L   ảo Tịnh,   hịu tử đ o 

dưới triều vu  nào?  
 

11.   7 vị Th nh  i t   m đượ  tôn phon  là 

th nh  ì?  
 

12. Tron  t n  s    7 vị Th nh Tử Ð o, một nử  

( 8 vị) đã bị hành quyết tron  th i vu  nào   m  

quyền?  
 

13.   7 vị Th nh Tử Ð o, h  là  i m mụ , Linh 

mụ  và  i?  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 14 Mù   ình  n 
 

Lời Chúa Lễ vọng Giáng Sinh 
  

Những gợi ý  

 

01. T  dòn  dõi 

vu  này, theo l i 

hứ , Thi n Ch   

đã đư  đến  ho 

Ítr en một  ấn  

Cứu  ộ là  i?    

 

02. “Thi n-

Ch  -ở-  n -

 h n -t ”, tiến  

 íp-ri n h   là  ì?  

 

03.  i  phả  ứ   i su  itô,  on  h u vu    vít, 

và  on  h u     t  phụ nào?   

 

04. Thân phụ ôn  Giuse,  h n      bà Maria, bà 

là mẹ  ứ  Gi su, t n là  ì?  

 

05. Con vua   vít t n là  ì?   
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06.  hi sắp hoàn thành sứ m nh,  i đã tuy n b : 

“Tôi khôn  phải là  ấn  mà  nh em tưởn  đâu, 

nhưn  kì   ấn  ấy đến s u tôi, và tôi khôn  đ n  

 ởi dép  ho   ư i”?  

 

07. Dòn  dõi vu    vít bị lưu đ y ở đâu?  

 

08.  ứ   i su  ũn    i là  ì?  

 

09. Ôn  Giuse,  h n  bà   ri , là n ư i thế nào?  

 

Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 15  i   ình Thánh 
 

Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất B 
 

Những gợi ý 
 

01. Ai đã đặt  h u bé này làm duy n  ớ  ho nhiều 

n ư i Ítr en n ã xu n  h y đứn  l n?  
 

02. Ôn  Sim ôn đã đượ  

 i linh b o  ho biết là 

ôn  sẽ khôn  thấy   i 

 hết trướ  khi đượ  thấy 

 ấn   itô      ứ  

Ch  ?  
 

03.  ột   i  ì sẽ đâm 

thâu tâm h n  ẹ   ri ?  
 

04.  à  nn  tiến l i   n b n,  ảm t  Thi n Ch  , 

và n i về  ài  hi  ho hết nh n   i đ n  mon  

 h  n ày  i đến  ứu  huộ   i rus lem?  
 

05.  hi đã đến n ày lễ  ì         n ài theo luật 

 ôs , bà Maria và ôn  Giuse đem  on l n 

 i rus lem, để tiến dân   ho Ch  ?  
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06. Ôn   pr h m đặt t n  ho đứ   on mà bà X r  

sinh r   ho ôn  là  ì?  
 

07.  h  điều  ì, ôn   pr h m đã vân  n he tiến  

Ch     i mà r  đi đến một n i ôn  sẽ đượ  lãnh 

nhận làm  i  n hi p, và ôn  đã r  đi mà khôn  

biết mình đi đâu?  
 

08.  ài  hi n ày  àn  lớn l n, th m v n  m nh, 

đ y khôn n o n, và h n  đượ  điều  ì   n  Thi n 

Ch  ?  
 

09. Ở  i rus lem,  i là n ư i  ôn   hính và s n  

đ o, nh n  mon   h  niềm  n  i     Ítr en, và 

Th nh Th n h n  n ự tr n ôn ?  
 

10.   i  on tr i đ u lòn  phải đượ    i là  ì, 

dành  ho Ch  ?  
 

11.  h  đứ  tin, khi bị  ì, ôn   pr h m đã hiến 

tế Ix   ; d  đã nhận đượ  l i hứ , ôn  vẫn hiến tế 

n ư i  on một?  
 

12. Ôn   pr h m tin  ứ  Ch  , và vì thế,  ứ  

Ch   kể ôn  là n ư i thế nào?  
 

Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh 

BHN 16 Niềm Vui N  y Tết 
 

Tin mừng Thánh Lễ Giao Thừa  

và Ba Ngày Xuân (Mẫu B) 
 

Những gợi ý  
 

 01. Ph   th y  i 

x t thư n  n ư i, 

vì h  sẽ đượ   i 

x t thư n ? ( t 

5,7) 
 

02. Ph   th y  i 

   tâm h n n hèo 

kh , vì điều  ì là 

    h  ( t  ,3) 
 

03. C   n ư i Ph ris u và mấy kinh sư n i     

môn đ       ứ   i su vi ph m truyền th n      

 i, khôn   hịu rử  t y khi d n  b  ? (Mt 15,1-2) 
 

04.  i đã d y: “  ư i hãy th   h  kính mẹ; kẻ 

nào n uyền r    h  mẹ, thì phải bị xử tử”? (Mt 

15,6) 
 

05. Ph   th y  i hiền lành, vì h  sẽ đượ  điều  ì 

làm  i  n hi p? ( t  , ) 
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06.  ậy  nh em hãy n n thế nào, như Ch   nh em 

tr n tr i là  ấn  hoàn thi n? ( t  , 8) 
 

07.   ư i đ y tớ tài  i i và trun  thành đượ  vào 

hưởn  điều  ì      h ? ( t   ,  ) 
 

08.  ứ   i su n i     ôn  dự  vào truyền th n  

        ôn  mà huỷ b  l i      i? (Mt 15,6) 
 

09.   ư i đ y tớ lãnh b o nhi u thì đi đào l   hôn 

 iấu s  b        h ? ( t   , 8) 
 

10.  ếu  nh em y u thư n  kẻ y u thư n  mình, 

thì  nh em nào     ôn   hi?    y  ả nh n  n ư i 

nào  ũn   hẳn  làm như thế s o?? ( t  ,  ) 
 

11.  ứ   i su bảo  nh em hãy y u kẻ th  và làm 

 ì  ho nh n  kẻ n ượ  đãi  nh em? ( t  , 3) 
 

12. C   n ư i Ph ris u và mấy kinh sư t  đâu đến 

 ặp  ứ   i su và n i r n : “S o môn đ  ông vi 

ph m truyền th n      tiền nhân, khôn   hịu rử  

t y khi d n  b  ”? (Mt 15,1-2) 
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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 Vui Học Thánh Kinh  

BHN 17 Tâm Tình  ụi Tro 
 

Lời Chúa ngày Thứ tư Lễ tro. 

 

Những gợi ý  
 

01. Khi làm  ì, 

 nh em đ n  

làm như b n 

đ o đứ   iả: 

 h n  thí h 

đứn    u 

n uy n tron  

    hội đư n , 

hoặ  n oài     

n ã b  n ã tư, 

 ho n ư i t  

thấy?  
 

02. “L y Thi n Ch  , xin lấy lòn  nhân hậu x t 

thư n   on, mở lượn  hải hà xo  tội  on đã 

ph m”. Câu này trí h tron  S  h Th nh nào?  
 

03. Th nh Ph olô nhân d nh  i, nài xin  nh em 

hãy làm hoà với Thi n Ch  ?  
 

04.   n  xé  o, nhưn  hãy làm  ì?  



44 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

05. T    iả thư  ởi tín h u Côrinthô là  i?  
 

06.  hi  n  h y,  nh em  hớ làm bộ thế nào như 

b n đ o đứ   iả:  h n  làm  ho r  vẻ thiểu não, 

để thi n h  thấy là  h n   n  h y ?  
 

07. Thi n Ch   ph n r n : T  đã nhận l i n ư i 

vào th i T  thi ân, sẽ làm  ì  ho n ư i tron  n ày 

T   ứu độ?  
 

08.  hi  nh  n  h y, n n làm  ì  ho s  h,  hải 

đ u  ho th m, để khôn   i thấy là  nh  n chay 

n o i tr  Ch       nh,  ấn  hi n di n n i kín 

đ o?  
 

09.   hi  nh làm  ì, đ n   ho t y tr i biết vi   t y 

phải làm ?  
 

10.  hi   u n uy n,  nh em đ n  làm như b n 

đ o đứ   iả:  h n  thí h đứn    u n uy n tron  

đâu ?  
 

11.  ãy trở về   n   ứ  Ch   là Thi n Ch       

 nh em, bởi vì   ư i t  bi và nhân hậu,  hậm 

 iận và  iàu tình thư n ,   ư i h i tiế  vì đã làm 

 ì?  
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12.  hi làm vi   lành ph   đứ ,  nh em phải  oi 

 h n ,  hớ    phô trư n   ho thi n h  thấy.   n  

khôn ,  nh em sẽ  hẳn  đượ  Ch       nh em, 

 ấn  n ự tr n tr i làm  ì  ho  nh em? 
 

13.  hi b  thí, đ n     khu   hi n  đ nh tr n , 

như b n nào thư n  biểu diễn tron  hội đư n  và 

n oài ph  x ?   
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 18 Ch   S n  Tron  T  
 

Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm B 
 

Những gợi ý  
 

01.  hi  i, n u n 

s n       h n  t  

xuất hi n,  nh em 

sẽ đượ  xuất hi n 

với   ư i, và 

  n    ư i 

hưởn  ph   vinh 

quang?  
 

02. C i  ì thợ xây 

nhà lo i b  l i trở 

n n đ  tản      

tư n ?  
 

03.  i xuất thân t    d rét, Thi n Ch   đã d n  

Th nh Th n và quyền n n  mà xứ  d u tấn 

phong?  
 

04.  nh em đã  hết, và sự s n  mới      nh em 

hi n đ n  tiềm tàn  với  ứ   itô n i  i?  
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05. Theo điều  ì,  ứ   i su phải tr i dậy t   õi 

 hết?  
 

06. Tất  ả nh n   i đều làm  hứn  về  ứ   i su 

và n i r n  phàm  i tin vào   ư i thì sẽ nh  d nh 

  ư i mà đượ   n th  tội?  
 

07.  i thấy tản  đ  đã l n kh i mộ và  h y về  ặp 

ôn  Simôn Ph rô và n ư i môn đ   ứ   i su 

thư n  mến?  
 

08.  nh em đã đượ  tr i dậy   n  với  i, n n hãy 

tìm kiếm nh n   ì thuộ  thượn   iới, n i  ứ  

 itô đ n  n ự b n h u Thi n Ch  ?  
 

09. Ôn  Simôn Ph rô vào thẳn  tron  mộ, thấy 

nh n  b n  vải để ở đ , và kh n  he đ u      i?  
 

10. Tôi khôn  phải  hết, nhưn  tôi sẽ s n , để 

làm  ì nh n   ôn  vi   Ch   làm?  
 

11. Theo  inh Th nh,  ứ   i su phải tr i dậy t  

đâu?  
 

12. S n  sớm n ày nào tron  tu n, l   tr i  òn 

t i, bà Maria    đ l  đi đến mộ?  
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13.  hi  ứ   itô, là  ì      h n  t  xuất hi n, 

 nh em sẽ đượ  xuất hi n với   ư i, và   n  

  ư i hưởn  ph   vinh qu n ?  
 

14.  i đã bướ  vào mộ  ứ   i su đ u ti n?  
 

15. C   tôn  đ  xin làm  hứn  về m i vi    ứ  

 i su đã làm tron   ả v n  dân Do-th i và t i 

 hính đâu?  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  
BHN 19 Côn  Ch  N h   Mẹ 

 

Gia phả Chúa Giêsu (Mt 1,1-17) 

& Thời thơ ấu của Chúa Giêsu (Lc 2,1-52) 
 

Những gợi ý  
 

01.  ứ   i su 

 i n  sinh th i 

t n  trấn nào?  
 

02.   i  on tr i 

đ u lòn  phải 

đượ    i là  ì, 

dành  ho Ch  ?  
 

03.  hi  ài  hi 

đượ  đ  t m n ày, 

n h   là đến l   

phải làm lễ  ắt bì, 

n ư i t  đặt t n  ho  ài  hi là  ì?  
 

04.  ứ   i su  itô,  on  h u     vu  nào?  
 

05.  ẹ      ứ   i su là  i?  
 

06. Thân phụ     vu    vít t n là  ì?  
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07.   n  n m,  h  mẹ  ứ   i su trẩy hội đền 

 i rus lem m n  lễ  ì?  
 

08. Trẻ  i su đi xu n    n  với  h  mẹ, trở về 

đâu và h n  vân  phụ      n ài?  
 

09.  ứ   i su n ày  àn  th m khôn n o n, th m 

  o lớn và th m  ì n   đ i với Thi n Ch   và 

n ư i t ?  
 

10.  ứ   i su  ũn    i là  ì?  
 

11. S u khi dự lễ  ượt Qu ,  ứ   i su ở l i đền 

 i rus lem, l     ư i đượ  b o nhi u tu i?  
 

12. C   lễ theo Luật Ch   truyền, là một đôi  him 

  y h y một  ặp  ì?  
 

13. T i   d rét, h n  n ày,  ứ   i su    th i độ 

nào với  h  mẹ?  
 

14.  h n  n ư i nào đến  ặp  ài  hi t i   lem 

đ u ti n?  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 20 Nắn  Ấm N  y Hè 
 

Lời Chúa Thánh Lễ Thêm Sức 
 

Những gợi ý  
 

01.  ôm n y đã ứn  n hi m l i  ì quý vị v   

nghe?  
 

02. Ai là bảo 

 hứn  ph n  i  

n hi p      h n  

ta?  
 

03. Th n  hí 

Ch   n ự tr n tôi, 

vì Ch   đã xứ  

d u tấn phon  tôi, 

để tôi lo n b o 

điều  ì  ho kẻ 

n hèo hèn?  
 

04. Trong ai, 

Thi n Ch   đã  h n t  trướ   ả khi t o thành vũ 

trụ?  

 

05.  T      t  nào sẽ đâm r  một nh nh nh ?  
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06.   ư i t  tr o  ho  ứ   i su  u n s  h n ôn 

sứ nào?  

07. Th n  hí Ch   đã s i tôi đi làm  ì  ho kẻ bị 

 i m   m biết h  đượ  th ,  ho n ư i m  biết h  

đượ  s n  mắt, trả l i tự do  ho n ư i bị  p bứ , 

 ôn  b  một n m h n  ân     Ch  ?  
 

08. T      t   ies , sẽ đâm r  một nh nh nh , t  

 ội rễ ấy, sẽ m   l n một   i  ì?  
 

09. Lòn  kính sợ  i làm  ho   ư i hứn  th , 

  ư i sẽ khôn  xét xử theo d n  vẻ b n n oài, 

 ũn  khôn  ph n quyết theo l i kẻ kh   n i?  
 

10. Tron   i một khi đã tin,  nh em đượ  đ n  ấn 

Th nh Th n, ấn  Thi n Ch   đã hứ ?  
 

11.  ứ   i su sinh trưởn  t i đâu?  
 

12. Th nh Th n là bảo  hứn  ph n  i  n hi p     

 h n  t ,  h  n ày dân ri n      Thi n Ch   

đượ  điều  ì?  
 

13.   ư i vào đâu như   ư i vẫn quen làm tron  

n ày s -b t, và đứn  l n đ   S  h Th nh?  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

 Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 21 Dấu Ấn Tình Y u 
 

Lời Chúa lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô B 

 

Những gợi ý  
 

01.  h  Th nh Th n 

h n  h u th   đẩy,  ứ  

 itô đã tự hiến tế như 

lễ vật vẹn toàn dân  l n 

ai?  

 

02.   n  b    n,  i 

  m lấy b nh, dân  l i 

 h   tụn , r i bẻ r , 

tr o  ho     môn đ ?  

 

03.  h   i h n  h u th   đẩy,  ứ   itô đã tự 

hiến tế như lễ vật vẹn toàn dân  l n Thi n Ch  ?  

 

04.  h  Th nh Th n h n  h u th   đẩy,  i đã tự 

hiến tế như lễ vật vẹn toàn dân  l n Thi n Ch  ?  

 

05. Ôn   ôs  lấy  u n s  h  ì đ    ho dân n he. 

   thư : “Tất  ả nh n   ì  ứ  Ch   đã ph n, 

 h n  tôi sẽ thi hành và tuân theo.”?  
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06.   u      ứ   itô th nh tẩy lư n  tâm  h n  

t  kh i nh n  vi   đư  tới sự  ì, để  h n  t  xứn  

đ n  phụn  th  Thi n Ch   h n  s n ?  

 

07.  ứ   i su dặn     môn đ , khi vào thành    

một n ư i m n    i  ì đ n  ặp      nh?  

 

08.  ây là m u Th y, m u  ì, đ  r  vì muôn 

n ư i?  

 

09.   n  b    n,  ứ   i su   m lấy b nh, dân  

l i  h   tụn , r i bẻ r , tr o  ho     ôn  và n i: 

“ nh em hãy   m lấy, đây là... ... ...”.  

 

10.   t th nh vịnh xon ,  i và     môn đ  r  n i 

Ô-liu?  

 

11.   u      ứ   itô th nh tẩy điều  ì     

 h n  t  kh i nh n  vi   đư  tới sự  hết, để 

 h n  t  xứn  đ n  phụn  th  Thi n Ch   h n  

s n ?  

 

12. Ôn   ôs  s i     th nh ni n tron  dân Ítr en 

dân  nh n  lễ  ì, và n ả bò làm hy lễ k   n tế 

 ứ  Ch  ?  
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13.  ứ   itô là  ì     một  i o Ướ   ới, lấy   i 

 hết     mình mà  huộ  tội l i n ư i t  đã ph m 

tron  th i  i o ướ   ũ?  

 

14.  iết lấy  hi đền đ p Ch   bây  i  vì m i  n 

lành   ư i đã b n  ho? Câu này đượ  trí h t  

S  h Th nh nào?  

 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 22   ớc Chân H n   n 
 

Lời Chúa Ngày Lễ Tận Hiến  
 

Những gợi ý  
 

01.  D u là Con 

     i,  ứ  

 i su đã phải 

trải qu  nhiều 

đ u kh  mới h   

đượ  thế nào là 

vân  phụ ?  
 

02.  ứ   i su 

đã đượ  Thi n 

Ch   tôn xưn  là 

Thượn  Tế theo 

phẩm trật nào?  
 

03. Khi  òn s n  kiếp phàm nhân,  i đã lớn tiến  

k u v n kh   l   mà dân  l i khẩn n uy n nài xin 

l n  ấn     quyền n n   ứu   ư i kh i  hết?  
 

04.  i đến đứn  đ  và   i như nh n  l n trướ : 

“S muen! S muen!”?  
 

05.   io n    n ư i  nh t n là  ì?  
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06. Cậu bé phụn  sự  ứ  Ch  ,    ôn  Êli trôn  

nom t n là  ì?  
 

07.  Ôn  Simôn,  ũn    i là  ì?  
 

08.  Em ôn   i  ôb  t n là  ì?  
 

09.   i làm n hề thu thuế?  
 

10. Con      ôn   nph   t n là  ì?   
 

11.   ứ   i su   i b o nhi u môn đ  l i, để b n 

 ho     ôn  quyền tr n     th n ô uế?  
 

12.  i   i mư i h i môn đ  l i, để b n  ho     

ôn  quyền tr n     th n ô uế, để     ôn  tr  

 h n  và  h   hết     b nh ho n tật n uyền?  
 

13. D u là Con Thi n Ch  ,   ư i đã phải trải 

qu  nhiều đ u kh  mới h   đượ  thế nào là  ì?  
 

14.   ứ   i su   i mư i h i môn đ  l i, để b n 

 ho     ôn  quyền tr n  i?   
 

15. Ôn  Simôn thuộ  nh m n ư i nào?  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 23 Mái Tr  n  Dấu Y u 
 

Lời Chúa thánh lễ khai giảng năm học mới 
 

Những gợi ý  
 

01. Ch n  t  đều n he     tôn  đ  d n  tiến  n i 

     h n  t  mà lo n b o nh n   k   ôn       i?  
 

02.  i nấy đều 

đượ  tràn đ y  n 

Th nh Th n, h  

bắt đ u n i     thứ 

tiến  kh  , tu  

theo khả n n   i 

ban cho?  
 

03. Chẳn      i ở 

tron  Th n  hí 

Thi n Ch   mà l i 

n i: “ i su là đ  

kh n kiếp!”;  ũn  

khôn   i    thể 

n i r n : “ i là 

Ch  ”, nếu n ư i ấy khôn  ở tron  Th n  hí?  
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04.  i đến, đứn   i       tôn  đ  và n i: “ ình 

 n  ho  nh em!?”  
 

05.  hư  i đã s i Th y, thì Th y  ũn  sai anh em?  
 

06. Tất  ả  h n  t , d u là Do-th i h y  y-l p, nô 

l  h y tự do,  h n  t  đều đã  hịu điều  ì tron  

  n  một Th n  hí để trở n n một thân thể?  
 

07.  nh em làm  ì  ho  i, thì n ư i ấy đượ  th ?  
 

08. Ch n  t  đều n he     tôn  đ  d n  tiến  n i 

     h n  t  mà lo n b o nh n  điều  ì     Thi n 

Ch  ?  
 

09.  nh em th  tội  ho  i, thì n ư i ấy đượ  th ; 

 nh em   m  i   i, thì n ư i ấy bị thế nào?  
 

10.  ào  hiều n ày ấy, n ày thứ nhất tron  tu n, 

n i     môn đ  ở,      ử  đều đ n  kín, vì     

ôn  sợ n ư i nào?  
 

11.  hi đến n ày lễ  ì, m i n ư i đ n  tề tựu ở 

một n i, b n  t  tr i ph t r  một tiến  độn , như 

tiến   i  m nh    vào đ y  ả   n nhà, n i h  

đ n  tụ h p?  
 

12.    thấy xuất hi n nh n  hình lưỡi  i n  như  

 ì tản r  đậu xu n  t n  n ư i một?  
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13.  ào  hiều n ày ấy, n ày thứ nhất tron  tu n, 

n i     môn đ  ở,      ử  đều thế nào, vì     ôn  

sợ n ư i Do-th i?  
 

14.  ứ   i su  ho     ôn  xem t y và   nh sư n. 

C   môn đ  thế nào vì đượ  thấy Ch  ?  
 

15. Th n  hí t  mình r  n i m i n ư i một   ch, 

là vì điều  ì?  
 

   Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 24 N  i  nh Trăn  R m 
 

Lời Chúa Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần:  

Micaen, Grabrien, Raphaen 
  

Những gợi ý  
 

01.  ứ   i su n i 

    anh sẽ thấy tr i 

rộn  mở, và     

thi n th n     ai l n 

l n xu n  xu n  tr n 

Con   ư i?  
 

02. “ ây đí h thật là 

một n ư i Ítr en, 

lòn  d  khôn      ì 

gian d i.” L i  ứ  

 i su n i về ai?  
 

03.  ứ   i su n i     anh sẽ thấy tr i rộn  mở, 

và nh n  ai c   Thi n Ch   l n l n xu n  xu n  

tr n Con   ư i?  
 

04. Khi  ặp  ứ   i su, Ôn  Nathanaen n i  hính 

Th y là Con     ai?  
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05.  ứ   i su n i     anh sẽ thấy tr i rộn  mở, 

và     thi n th n     Thi n Ch   l n l n xu n  

xu n  tr n ai?  
 

06.    đã thắn  đượ  n  nh  m u Con Chi n và 

nh  l i h  làm  hứn  về  i?  
 

07. Khi  ặp  ứ   i su, Ôn  Nathanaen n i  hính 

Th y là Con Thi n Ch  ,  hính Th y là Vua nào?  
 

08. Thi n th n nào và     thi n th n     n ư i 

 i o  hiến với Con  ãn  Xà?  
 

09. “Tôi đ n  nhìn thì thấy đặt nh n   hiế  n  i 

và một  ấn  Lão Thành  n to .  o   ư i trắn  

như tuyết, t   tr n đ u   ư i tự  lôn   hi n tinh 

tuyền.    i       ư i toàn là n  n lử , b nh xe 

    n  i  ũn  r n  rự  lử  h n .” Thị kiến này 

đượ   hép tron  S  h Th nh nào?  
 

10. Khi thấy ôn  Nathanaen,  ứ   i su n i ôn  

là một n ư i Ítr en, lòn  d  khôn      ì ?  
 

11. “L y Ch  ,  i    hư vị thi n th n, này con 

xin đàn ca kính Ch  ”? Câu này đượ  trí h t  

S  h Th nh nào?  
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12. Ai đã   i ôn  Nathanaen đến  ặp  ứ   i su?  
 

13.  ứ   i su đã thấy ôn  Nathanaen ở đâu?  
 

14. Thi n th n  i  en và     thi n th n     

n ư i  i o  hiến với  i?  
 

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

 HN 25 Chu i H t Nhi m Mầu 
 

Lời Chúa Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi 
 

Những gợi ý  
 

01. Sứ th n n i 

 ứ    ri  đẹp 

lòn   i?  
 

02. Sứ th n n i  i 

sẽ n ự xu n  tr n 

bà, và quyền n n  

 ấn  T i C o sẽ 

rợp b n  tr n bà?  
 

03. Th nh Th n sẽ 

n ự xu n  tr n bà, 

và quyền n n  

 ấn  T i C o sẽ 

rợp b n  tr n bà, vì thế,  ấn  Th nh sắp sinh r  

sẽ đượ    i là Con      i?  
 

04.  ể  hứn  thự   nh em là  on   i, Thi n Ch   

đã s i Th n  hí     Con mình đến n ự tron  lòn  

 nh em mà k u l n điều  ì?   
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05.  nh em khôn   òn phải là nô l  n  , nhưn  là 

 on, mà đã là  on thì  ũn  là n ư i th   kế, nh   

ai?  
 

06.  i là Thi n Ch   sẽ b n  ho  ứ   i su n  i 

vàn  vu    vít, t  ti n   ư i?  
 

07. Sứ th n truyền tin  ho  ứ    ri  t n là  ì?  
 

08.  hi n he sứ th n bảo bà   ri  sẽ sinh  on, bà 

thư  vi   ấy sẽ xảy r     h nào, vì tôi khôn  biết 

đến vi    ì?  
 

09.   ư i  on bà   ri  sinh r  đượ  đặt t n là  ì?  
 

10.  ứ  Ch   là Thi n Ch   sẽ b n  ho  ứ  

 i su n  i vàn      vu  nào?  
 

11.  ị hôn phu     trinh n    ri  t n là  ì?  
 

12.  hi n he sứ th n  hào: “  n  vui l n, hỡi 

 ấn  đ y ân s n ,  ứ  Ch   ở   n  bà.”   he 

l i ấy, bà   ri     th i độ thế nào?  
 

13. Ch   độ trì Ítr en, tôi tớ       ư i, như đã 

hứ    n   h  ôn   h n  t , vì   ư i nhớ l i lòn  

thư n  x t dành  ho t  phụ nào và  ho  on  h u 

đến muôn đ i?  
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14. Tất  ả     môn đ  đều đ n  tâm nhất trí, 

 huy n   n làm  ì   n  với mấy n ư i phụ n , 

với bà   ri  thân mẫu  ứ   i su, và với  nh em 

     ứ   i su?  
 

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 26 B ớc N   i  i Tr ớc 
 

Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
 

Những gợi ý  
 

01. Cho d u là sự 

 hết h y sự s n , 

thi n th n h y m  

vư n  quỷ lự , ...  

khôn      ì t  h 

đượ   h n  t  r  

kh i tình y u      i 

thể hi n n i  ứ  

 itô  i su, Ch   

 h n  t ?  
 

02. “ i n hẹn n ào 

r  đi  ieo  i n , 

m    ặt m i s u 

khấp khởi m n .” Câu này đượ  trí h t  S  h 

Th nh nào?  
 

03.  i xấu h  vì tôi ( ứ   i su) và nh n  l i     

tôi, thì  i  ũn  sẽ xấu h  vì kẻ ấy, khi   ư i n ự 

đến tron  vinh qu n      mình,     Ch   Ch  và 

    th nh thi n th n?  
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04. C   i b nh đỡ  h n  t ,  i  òn  h n  l i đượ  

 h n  t ?  
 

05.  ứ   i su n i „ i mu n theo tôi, phải t  b  

 hính mình, v     i  ì     mình h n  n ày mà 

theo‟?  
 

06.  à mẹ là n ư i rất mự  xứn  đ n   ho t  

khâm phụ  và kính  ẩn  hi nhớ.  à thấy bảy 

n ư i  on tr i phải  hết nội tron     một n ày, 

thế mà bà vẫn   n đảm  hịu đựn  nh  niềm trôn  

 ậy bà đặt n i  i?  
 

07. “ i    thể t  h  h n  t  r  kh i tình y u     

 ứ   itô? Phải  h n  là  i n truân, kh n kh , đ i 

r  h, hiểm n uy, bắt bớ, và ... ... ... ?”?  

 

08. “ i mu n theo tôi, phải t  b   hính mình, v   

thập  i  mình h n  n ày mà theo.”  ây là  âu n i 

     i?  
 

09. „  ư i nào đượ   ả   i  ì mà phải đ nh mất 

 hính mình h y là thi t thân, thì nào    lợi  ì?‟?  
 

10. “ i    thể t  h  h n  t  r  kh i tình y u     

 ứ   itô? Phải  h n  là  i n truân, đ i r  h, 

hiểm n uy, bắt bớ,  ư m  i o và ... ... ...?”?  
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11.  u   ntiôkhô bắt bảy  nh em  n  ì là thứ   n 

luật  ôs   ấm?    
 

12.  i làm  ì vì tôi ( ứ   i su) và nh n  l i     

tôi, thì Con   ư i  ũn  sẽ xấu h  vì kẻ ấy?  
 

13.  ảy  nh em   n  với bà mẹ bị vu  nào bắt?  
 

14.  i liều mất   i  ì     mình vì tôi ( ứ   i su), 

thì sẽ  ứu đượ  m n  s n  ấy?  
 

15.  i xấu h  vì tôi và nh n  l i     tôi, thì Con 

  ư i  ũn  sẽ xấu h  vì kẻ ấy, khi   ư i n ự 

đến tron  sự  ì     mình,     Ch   Ch  và     

th nh thi n th n?  
 

16.  ứ   i su n i „ i mu n theo tôi, phải t  b  

điều  ì, v   thập  i  mình h n  n ày mà theo‟?  
 

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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Vui Học Thánh Kinh  

BHN 27 Mán  C    m  ôn  
 

Lời Chúa Lễ đêm Giáng Sinh 
 

Nh n   ợi ý 
 

01. C  muôn vàn 

 i hợp với sứ th n 

 ất tiến  n ợi 

khen Thi n Ch   

r n : “ inh d nh 

Thi n Ch   tr n 

tr i, bình  n dưới 

thế  ho loài n ư i 

Ch   thư n .”?  
 

02.  ột  ấn  Cứu  ộ đã sinh ra cho anh em 

tron  thành vu    vít,   ư i là  ì  ứ  Ch  ?  
 

03. Cuộ  kiểm tr  đ u ti n, đượ  thự  hi n th i  i 

làm t n  trấn xứ Xyri?  
 

04. Dân đ n  l n bướ   i   t i t m đã thấy một 

 nh s n   ì?  
 

05. Ch n  t  trôn   h  n ày  ì vẫn h n  mon  

đợi, n ày  ứ   itô  i su là Thi n Ch   v  đ i và 

là  ấn   ứu độ  h n  t , xuất hi n vinh qu n ?  
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06.  ì y u thư n  n n  nhi t,  i     đ o binh sẽ 

thự  hi n điều đ ?  
 

07.  n s n      Thi n Ch   đã đượ  biểu lộ, đem 

điều  ì đến  ho m i n ư i?  
 

08.  oàn  đế nào r   hiếu  hỉ, truyền kiểm tr  

dân s  tron  khắp  ả thi n h ?  
 

09.  ãy reo m n  trướ  tôn nh n Ch  , vì   ư i 

n ự đến,   ư i n ự đến xét xử tr n  i n.   ư i 

xét xử đị    u theo đư n   ôn   hính, xét xử 

muôn dân theo điều  ì       ư i?  
 

10.  à   ri  sinh  on tr i đ u lòn , lấy tã b   

 on, r i đặt n m tron  đâu?  
 

11. Ôn   iuse l n   lem kh i t n   n  với n ư i 

đã thành hôn với ôn  là  i?  
 

12. Ôn   iuse thuộ   i  đình dòn  tộ  vu  nào ?  
 

13. Thành vu    vít t n là  ì?  
 

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Phần  iải  áp 
 

Lời giải đáp  

BHN 1 Trời Đổ Sương Mai  

Tin mừng Chúa Nhật Mùa Vọng A:  

Mt 24,37-44, Mt 3,1-12, Mt 11,2-11 và Mt 1,18-24 

 

01. C nh thức (Mt 24,42). 

02. Maria (Mt 1,18). 

03. No  (Mt 24,37). 

04. Tin M n  (Mt 11,5).  

05. Giuse (Mt 1,21). 

06.   vít (Mt 1,20). 

07. Con n   i (Mt 24,44). 

08.  i su (Mt 1,21). 

 

 Hàng dọc : Trông Đợi 

 

BHN 2 Đón Mừng Giáng Sinh 

Gia phả Đức Giêsu Kitô  (Mt 1,1-17) 

 

01.   vít (Mt 1,1) 

02.  ức  i su (Mt 1,16) 

03.  i c p (Mt 1,16) 

04.  ấn  Kitô (Mt 1,16) 

05. Maria (Mt 1,16) 

06. Ôvết (Mt 1,5) 

07.  ies  (Mt 1,6) 

08. R t (Mt 1,5) 

 

 Hàng dọc : Đức Giêsu 

 

BHN 3 Xuân Canh Tý 

 

01. Xứ sở (1Sm 6,5) 

02. Ô uế (Lv 11,29-30) 

03. T  thần (Is 2,20) 

04. V n  (1Sm 6,4) 

05. Chuột chũi (Lv 11,29) 

06. Hòm  i   ức Ch   

(1Sm 6,4) 

07. C   lễ đền tội (1Sm 6,4)  

08. Chết (Is 66,17) 

09. Philitinh (1Sm 6,4) 

10. Hy  ễ (1Sm 6,15) 

 

   Hàng dọc : Xuân Canh Tý  
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BHN   Học Làm Con Chúa 

Lời Chúa các ngày Chúa Nhật Mùa Chay năm A 

 

01. Cám d  (Mt 4,2) 

02. M  quỷ (Ga 13,2) 

03. Rử  chân (Ga 13,5) 

04.  ấn  cứu độ (Ga 4,42) 

05.  ôn ôth  (Mt 27,32) 

06.  ái l y (Mt 4,11)  

07. Ăn ch y (Mt 4,1-2) 

08.  ức Kitô (Ga 11,27) 

09. Th  tội. (Mt 26,27-28) 

10.  Máct . (Ga 11,27) 

11.  ấn  Kitô (Ga 9,22) 

12. Ph rô (Mt 26,69-75) 

 

 Hàng dọc : Mùa Chay Thánh 

 

Bông Hồng Nhỏ   Hi p S  Của Chúa 

Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá, Lễ Tiệc Ly 

 và Thứ Sáu Tuần Thánh năm A. 

 

01. Phil tô (Ga 18,32) 

02. Mộc d ợc (Ga 19,39) 

03.  ức  i su  (Mt 27,46) 

04. Cầu n uy n (Mt 26,41) 

05.  iôxếp (Ga 19,38) 

06.  iuđ  (Mt 27,3) 

07. Th  tội. (Mt 26,27-28) 

08. “Tôi khát!” (Ga 19,28) 

09. Y u th  n  (Ga 13,1) 

10. C nh s  n (Ga 19,34) 

11. Thần Khí (Ga 19,30) 

12. Máu  i o Ước (Mt 

26,28) 

 

 Hàng dọc: Lời Yêu Thương 

 

 

Ô Chữ BHN   S ng Lại Cùng Giêsu 

Lời Chúa ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm A 

 Cv 10,34a.37-43; Tv 117,1-2.16a và 17.22-23; Cl 3,1-4; Ga 

20,1-9 (Mt 28,1-10 hoặc Lc 24,13-35) 

 

01. Ơn th  tội (Cv 10,43). 

02.  ấn  Kitô (Lc 24,26). 

03. Thánh Thần (Cv 10,37). 
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04. Maria Mácđ l  (Mt 

28,1). 

05.  ức Kitô (Cl 3,1). 

06. Thánh vịnh 117,22. 

07.  ức  i su (Lc 24,15). 

08. Simôn Ph rô (Ga 20,6). 

09. Kinh Thánh (Ga 20,9). 

10.  i rus lem (Lc 24,33). 

11.  ức  i su (Ga 20,9). 

12. Môs  (Lc 24,27). 

13. Simôn (Lc 24,34). 

14. Thi n thần (Mt 28,5-6). 

15. Thánh vịnh (117,1). 

 

   Hàng dọc : Tin mừng Phục Sinh 

 

 

BHN 7 Dưới Mai Gia Đình 

Tin mừng thánh Luca 

01. Sết (Lc 3,38) 

02. Simôn (Lc 4,38)  

03.  nr  (Lc 6,14)  

04.  nph  (Lc 6,15)  

05. Simy (Lc 3,26) 

06.  i su (Lc 1,31) 

07. Giuse (Lc 3,23) 

08.   lil  (Lc 2,39) 

09. Êlis bét (Lc 1,57-60) 

10.  i côb  (Lc 6,16)  

11.   vít (Lc 3,21)  

12. Maria (Lc 1,40-41) 

13. P nu n (Lc 2,36)  

14. Nathan (Lc 3,31)  

 

 Hàng dọc : Tình Yêu Gia Đình 

 

 

BHN 8 Dấu Ấn Ngày Hè  
Lời Chúa lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô. 

Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20 

1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58 

 

01.  ức Kitô (x.1Cr 10,16)  

02. Ch   Ch  (Ga 6,57) 

03. S n  l i (Ga 6,54) 

04. Con N   i (Ga 6,53) 

05.  ẻ  ánh Thánh (x.1Cr 

10,16) 

06. T  Tr i (Ga 6,51) 

07. Thi n Ch   (1Cr 10,16) 

08. Thế  ian (Ga 6,51) 
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09.  ức  i su  (Ga 6,53) 

10. Thánh vịnh 147,12 

11. Muôn đ i (Ga 6,58) 

12. Manna ( nl 8,   ) 

 

   Hàng dọc : Thánh Thể Chúa  

 

 

BHN 9 Gieo Hạt 

Lời Chúa Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 

Is 2,1-5; Tv 19,2-3.4-5; Rm 10,9-18 và Mc16,15-20 

 

01. Thánh luật (Is 2,3) 

02.  i c p (Is 2,3) 

03. Dấu l  (Mc 16,20) 

04. Thi n Ch   (Mc 16,19) 

05. Khác bi t (Rm 10,12) 

06. Isaia (Rm 10,16) 

07. Cứu thoát (Rm 10,13) 

08.  ức Kitô (Rm 10,17) 

09. Mới l  (Mc 16,17) 

10. Kinh Thánh (Rm 10,11) 

11. Tin M n  (Mc 16,15) 

12. Phép rử  (Mc 16,16) 

13. Thánh Vịnh (Tv 19,2) 

14.  ức  i su (Rm 10,9) 

 

 Hàng dọc : Loan Báo Tin Mừng   

 

 

BHN 1  Những Người Bạn Mới 

Tin mừng thánh Gioan. 

 

01.   n (Ga 11,11) 

02. Tôm  (Ga 11,16) 

03.   n h u (Ga 15,15) 

04. Y u th  n  (Ga 15,12) 

05.   n h u (Ga 15,14) 

06.  iều răn (Ga 14,15) 

07. Cu i cùn  (x. Ga 13 - 

15) 

08. Tình th  n  (Ga 15,13) 

09. Y u mến (Ga 14,21) 

10.   d rô (x. Ga 11,1...) 

11.  ức  i su (Ga 19,26) 

12. Maria (Ga 20,16) 

13. Ph rô (Ga 13,37) 

14. M si  (Ga 1,39-41) 

15. Quý mến (Ga 11,5) 

 

  Hàng dọc : Bạn Hữu Chúa Giêsu 
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BHN 11 Vầng Trăng Nhân  i 

Lời Chúa ngày lễ Trung Thu. 

Hc 42, 15-16; 43, 1-2.6-10; Tv 135,1.4-9 và Mc 10, 13-16 

 

01.  ặt t y (Mc 10,13) 

02.    rầy (Mc 10,13) 

03. Huấn C  (Hc 42,15)  

04. N ăn cấm (Mc 10,14) 

05.  ức  i su (Mc 10,13) 

06.  ấn  Thánh (Hc 43,10) 

07. Thánh Vịnh (Tv 135,1) 

08. Ch c l nh (Mc 10,16) 

09. Thi n Ch   (Mc 10,15) 

10.  ức Ch   (Hc 43,9) 

11.   i lễ (Hc 43,7) 

12. Trẻ em (Mc 10,13) 

13. Các môn đ  (Mc 10,13) 

 

 Hàng dọc : Trung Thu Của Em  

 

 

BHN 1  Đóa Hồng K  Di u 

Lời Chúa lễ Đức Mẹ Mân Côi  

Cv 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; 

Gl 4,4-7 và Lc 1,26-38 

 

01.   vít (Lc 1,32) 

02. Th   kế (Gl 4,7) 

03.  ức Ch   (Lc 1,28) 

04. Maria (Lc 1,38) 

05.  áprien (Lc 1,26) 

06. Khi m nh  n  (Lc 

1,52) 

07.  ề  uật (Gl 4,4-5) 

08. Cầu n uy n (Cv 1,14) 

09. Thi n Ch   (Lc 1,30) 

10.  ấn  T i C o (Lc 1,35) 

11.  i su (Lc 1,30) 

 

 Hàng dọc : Đức Mẹ Mân Côi  

 

 

BHN 13 Nghe Kể Chuy n Xưa  
Các Thánh Tử Dạo Việt nam 

 



01.  ắc  ộ. 

02. Tôm  Thi n. 

03. Tự  ức. 

04. Cảnh Thịnh. 

05. Gio n Ph olô. 

06. Qu n  n. 

07.  nr   Dũn    c. 

08.  nr  Ph  Y n. 

09.   n     Thị Th nh. 

10. Tự  ức.  

11. Tử Ð o. 

12. Minh M n . 

13.  iáo dân. 

 

Hàng dọc : Các Thánh Tử Đạo  

 

 

BHN 14 Mùa Bình  n 

Lời Chúa Lễ vọng Giáng Sinh 

Is 62,1-5; Tv 88,4-5, 16-17, 27.29;  

Cv 13,16-17. 22-25 và Mt 1,1-25 

 

01.  ức  i su (Cv 13,23) 

02. Emmanuen (Mt 1,23) 

03.  pr h m (Mt 1,1) 

04.  i c p (Mt 1,16) 

05. S lômôn (Mt 1,7) 

06. Gioan (Cv 13,25) 

07. Babylon (Mt 1,11) 

08.  ấn  Kitô (Mt 1,16) 

09. Côn  chính (Mt 1,19) 

 

   Chủ đề: Mùa Bình  n 

 

 

BHN 1  Gia Đình Thánh 

Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất B 

St 15,1-6 ; 21,1-3 ; Dt 11,8.11-12.17-19 

 Và Lc 2,22-40 

01. Thi n Ch   (Lc 2,34) 



79 *VHTK 83  – Bông Hồng Nhỏ 

02. Thánh Thần (Lc 2,26) 

03.   ỡi    m (Lc 2,35) 

04. Thi n Ch   (Lc 2,38) 

05. Th nh tẩy (Lc 2,22) 

06. Ix ác (Stk 21,3) 

07.  ức tin (Dt 11,8) 

08.  n n h   (Lc 2,40) 

09. Sim ôn (Lc 2,25) 

10. C   thánh (2,23) 

11. Thử thách (Dt 11,17) 

12. Côn  chính (Stk 15,6) 

 

   Hàng dọc : Gia Đình Thánh  

 

 

BHN 16 Niềm Vui Ngày Tết 

Tin mừng Thánh Lễ Giao Thừa và Ba Ngày Xuân (Mẫu B) 

Mt 5,1-10; Mt 5,43-48; Mt 15,1-6 và Mt 

25,14-30 

 

01. Thi n Ch   (Mt 5,7) 

02. N ớc Tr i (Mt 5,3) 

03. Tiền nhân (Mt 15,1-2) 

04. Thi n Ch   (Mt 15,6) 

05.  ất Hứ  (Mt 5,4) 

06. Ho n thi n (Mt 5,48) 

07. Niềm vui (Mt 25,21) 

08. Thi n Ch   (Mt 15,6) 

09. Một yến (Mt 25,18) 

10. Thu thuế (Mt 5,46) 

11. Cầu n uy n (Mt 5,43) 

12.  i rus lem (Mt 15,1-2) 

 

  Hàng dọc : Tết Nguyên Đán  
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BHN 17 Tâm Tình Bụi Tro 

Lời Chúa ngày Thứ tư Lễ tro 

Ge 2,12-18; Tv 51,3-4.5-6a.12-13.14 và 16;  

2Cr 5,20-6,2 và Mt 6,1-6.16-18 

 

 

01. Cầu n uy n (Mt 6,5)  

02. Thánh vịnh (51,3) 

03.  ức Kitô (2Cr 5, 20b) 

04. Xé lòn  (Ge 2,13) 

05. Ph olô. 

06. Rầu r  (Mt 6,16) 

07. Phù trợ (2Cr 6,2) 

08. Rử  mặt  (Mt 6,17-18) 

09.    thí (Mt 6,3) 

10. Hội đ  n  (Mt 6,5) 

11.  ián  ho  (Ge 2,13) 

12.   n th ởn   (Mt 6,1) 

13.   o đức  iả (Mt 6,2) 

 

   Chủ đề : Tâm Tình Bụi Tro 

 

BHN 18 Chúa S ng Trong Ta 

Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh 

năm B 

Cv 10,34a.37-43; Tv 117,1-2.16ab-

17.22-23; 

Cl 3,1-4 và Ga 20,1-9 

 

01.  ức Kitô (Cl 3,1) 

02. Tản  đá (Tv 117,22) 

03.  ức  i su (Cv 10,38) 

04. Thi n Ch   (Cl 3,3) 

05. Kinh Thánh (Ga 20,9) 
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06. N ôn sứ (Cv 10,43) 

07. Maria (Ga 20,1-2) 

08.  ức Kitô (Cl 3,1) 

09.  ức  i su (Ga 20,6-7) 

10.  o n báo (Tv 117,17) 

11. Cõi chết (Ga 20,9) 

12. Thứ nhất (Ga 20,1) 

13. N u n s n  (Cl 3,4) 

14. Simôn Ph rô (Ga 20,6) 

15.  i rus lem (Cv 10,39) 

 

Chủ đề: Chúa S ng Trong Ta 

 

 

BHN 19 Công Cha Ngh a Mẹ 

Gia phả Chúa Giêsu (Mt 1,1-17) 

& Thời thơ ấu của Chúa Giêsu (Lc 2,1-52) 

 

01. Quiriniô (Lc 2,2) 

02. C   thánh (Lc 2,23) 

03.  i su (Lc 2,11) 

04.   vít (Mt 1,1) 

05. Maria (Mt 1,16) 

06.  ies  (Mt 1,6) 

07. V ợt Qu  (Lc 2,41) 

08. N d rét (Lc 2,51) 

09.  n n h   (Lc 2,41) 

10.  ấn  Kitô (Mt 1,16) 

11. M  i h i (Lc 2,42) 

12.    câu non (Lc 2,24) 

13. Vân  phục (Lc 2,51) 

14. Chăn chi n (Lc 2,15-16) 

 

   Chủ đề: Công Cha Ngh a Mẹ 
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BHN 20 Nắng Ấm Ngày Hè 

Lời Chúa Thánh Lễ Thêm Sức  

Is 11,1-4a ; Ep 1,3a.4a.13-19a ; Lc 4,16-22a 

 

 

01. Kinh Thánh (Lc 4,21) 

02. Thánh Thần (Ep 1,14) 

03. Tin M n  (Lc 4,18) 

04.  ức Kitô (Ep 1,4) 

05.  ies  (Is 11,1) 

06. Isaia (Lc 4,17) 

07. Côn  b  (Lc 4,18-19) 

08. Mầm non (Is 11,1) 

09.  ức Ch   (Is 11,3) 

10.  ức Kitô (Ep 1,13a) 

11. N d rét (Lc 4,16) 

12. Cứu chuộc (Ep 1,14) 

13. Hội đ  n  (Lc 4,16) 

 

 

  Hàng dọc : Bí Tích Thêm Sức 

 

 BHN  1 Dấu Ấn Tình Yêu 

Lời Chúa lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô B 

Xh 24,3-8 ; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18 ; 

Dt 9,11-15 và Mc 14,12-16.22-26 

 

01. Thi n Ch   (Dt 9,14) 

02.  ức  i su (Mc 14,22) 

03. Thánh Thần (Dt 9,14) 

04.  ức Kitô (Dt 9,14) 

05.  i o  ớc (Xh 24,7) 

06. Sự chết (Dt 9,14)  

07. Vò n ớc (Mc 14,13) 
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08.  i o Ước (Mc 14,24) 

09. Mình Thầy (Mc 14,22) 

10.  ức  i su (Mc 14,26) 

11.    n  tâm (Dt 9,14) 

12. To n thi u (Xh 24,5) 

13. Trung gian (Dt 9,15) 

14. Thánh Vịnh (Tv 115,12) 

 

   Chủ đề: Giao Ước Tình Yêu 

 

 

 

BHN     Bước Chân Hồng  n  

Lời Chúa Ngày Lễ Tận Hiến 

1Sm 3, 1-10 ; Dt 5,1-10 ; Mt 10, 1-5a 

 

01. Thi n Ch   (Dt 5,8) 

02. Menkix đ  (Dt 5,10) 

03.  ức  i su (Dt 5,7) 

04.  ức Ch   (1Sm 3,10) 

05.  i côb  (Mt 10,2) 

06. Samuen (1Sm 3,1) 

07. Ph rô (Mt 10,2) 

08. Gioan (Mt 10,2) 

09. Mátth u (Mt 10,3) 

10.  i côb  (Mt 10,3) 

11. M  i h i (Mt 10,1) 

12.  ức  i su (Mt 10,1) 

13. Vân  phục (Dt 5,8) 

14. Thần ô uế (Mt 10,1) 

15. Quá Khích (Mt 10,4) 

 

Hàng dọc : Hồng  n Thánh Hiến 
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BHN  3 Mái Trường Dấu Yêu 
Lời Chúa thánh lễ khai giảng năm học mới 

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 

 

01. Thi n Ch   (Cv 2,11) 

02. Thánh Thần (Cv 2,4) 

03.  ức  i su (1Cr 12,3) 

04.  ức  i su (Ga 20,19) 

05. Ch   Ch  (Ga 20,21) 

06. Phép rử  (1Cr 12,13) 

07. Th  tội (Ga 20,23) 

08. K  côn  (Cv 2,11) 

09. Cầm  i  (Ga 20,23) 

10. Do-thái (Ga 20,19) 

11. N ũ Tuần (Cv 2,1) 

12.   ỡi lử  (Cv 2,3) 

13.   n  kín (Ga 20,19) 

14. Vui m n  (Ga 20,20) 

15. Ích chun . (1Cr 12,11) 

 

    Chủ đề : Học Với thầy Giêsu 

 

   

BHN 24 N  i  nh Trăn  R m 

Lời Chúa Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần: 

Micaen, Grabrien, Raphaen 

Đn 7, 9-10.13-14; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5 

Kh 12,7-12a ; Ga 1, 47-51 

 

01. Thi n Ch   (Ga 1,51) 

02. Nathanaen (Ga 1,47) 

03. Thi n thần (Ga 1,51) 

04. Thi n Ch   (Ga 1,49) 

05. Con N   i (Ga 1,51) 
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06.  ức Kitô (Kh 12,11) 

07. Ítr en (Ga 1,49) 

08. Micaen (Kh 12,7) 

09.   nien ( n 7,9) 

10. Gian d i (Ga 1,47) 

11. Thánh Vịnh (Tv 137,1c) 

12. Philípph  (Ga 1,48)  

13. D ới cây vả (Ga 1,50) 

14. Con Mãn  X  (Kh 12,7) 

 

   Hàng dọc : Thiên Thần 

của em 

 

 

BHN    Chu i Hạt Nhi m Mầu 

Lời Chúa Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi 

Cv 1,12-14 ; Đc Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; 

 Gl 4,4-7 và Lc 1,26-38 

 

01. Thi n Ch   (Lc 1,30) 

02. Thánh Thần (Lc 1,35) 

03. Thi n Ch   (Lc 1,35) 

04.  pb , Ch   i! (Gl 4,6) 

05. Thi n Ch   (Gl 4,7) 

06.  ức Ch   (Lc 1,) 

07.  áprien (Lc 1,26-28) 

08. Vợ ch n   (Lc 1,34) 

09.  i su (Lc 1,31) 

10.   vít (Lc 1,32) 

11. Giuse (Lc 1,27) 

12.   i r i (Lc 1,28-29) 

13.  pr h m (Lc 1,54-55) 

14. Cầu n uy n (Cv 1,14) 
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   Hàng dọc : Chu i Hạt Mân Côi 

 

 

BHN    Bước Người Đi Trước 

Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 ; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Ð. c.5) 

Rm 8,31b-39 ; Lc 9,23-26 

 

01. Thi n Ch   (Rm 8,38-39) 

02. Thánh Vịnh (Tv 125,5) 

03. Con N   i (Lc 9,26) 

04. Thi n Ch   (Rm 8,31b) 

05. Thập  iá (Lc 9,23) 

06.  ức Ch   (2Mcb 7,20) 

07.    m  iáo (Rm 8,35) 

08.  ức  i su (Lc 9,23) 

09. Thế  iới (Lc 9,25) 

10. Kh n kh  (Rm 8,35) 

11. Thịt heo (2Mcb 7,1) 

12. Xấu h  (Lc 9,26) 

13.  ntiôkhô (2Mcb 7,1) 

14. M n  s n  (Lc 9,24) 

15. Vinh quang (Lc 9,26) 

16. Chính mình (Lc 9,23) 

 

   Hàng dọc : Noi Gương Các Thánh 

 

 

BHN  7 Máng Cỏ Đêm Đông 

Lời Chúa Lễ đêm Giáng Sinh 

Is 9,1-6 ; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13 

Tt 2,111-14 ; Lc 2,1-14 

 

01. Thi n binh (Lc 2, 14) 



87 *VHTK 83  – Bông Hồng Nhỏ 

 

02.  ấn  Kitô (Lc 2,11) 

03. Quiriniô (Lc 2,2) 

04. Huy ho n  (Is 9,1) 

05. H n  ph c (Tt 2,13) 

06.  ức Ch   (Is 9,6) 

07. Ơn cứu độ (Tt 2,11) 

08.  u  ttô (Lc 2,1) 

09. Chân  ý  (Tv 95,13) 

10. Mán  c  (Lc 2,7) 

11. Maria (Lc 2,5) 

12.   vít (Lc 2,4) 

13.   lem (Lc 2,4) 

 

   Hàng dọc : Máng Cỏ Đêm Đông  

 

         

 

        Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

 anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. 

Tin mừng Gioan 14,15 

 

 


